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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: “Bồ chính” là người đứng đầu bộ phận nào trong tổ chức nhà nước Văn Lang?
A. Trung ương
B. Bộ
C. Chiềng, chạ
D. Bộ lạc lớn
Câu 2: Thời Văn Lang vào ngày tết có tục làm

A. Thờ các vị thần
B. Bánh chưng, bánh dày.
C. Nhuộm răng ăn trầu
D. Xăm mình.
Câu 3: Sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy nước ta là
A. Mâu thuẫn trong xã hội lên cao.
B. Chế độ mẫu hệ thay thế bằng chế độ phụ hệ.
C. Con người có nhiều kinh nghiệm sản xuất.
D. Công cụ sản xuất gia tăng.
Câu 4: Nhà ở của cư dân Văn Lang chủ yếu là
A. Mái cong hình thuyền hoặc mái tròn hình mui thuyền
B. Hang động, mái đá
C. Nhà bằng đất nung
D. Trên cành cây lớn
Câu 5: Kim loại đầu tiên ra đời là:
A. Đá
B. Đồng
C. Sắt
D. Vàng
Câu 6: Lý Bí phất cờ khởi nghĩa năm

A. 541
B. 544
C. 542
D. 543
Câu 7: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành

A. An Đông đô hộ phủ.
B. An Bắc đô hộ phủ.

C. An Nam đô hộ phủ.
D. An Tây đô hộ phủ.
Câu 8: Nhân dân châu Giao ngoài việc nộp các loại thuế còn phải

A. lên rừng xuống biển tìm các sản vật quý cống nạp cho nhà Hán.

B. học chữ Hán.

C. kết hôn với người Hán.

D. sang nước Hán làm nô lệ.
Câu 9: Sau khi Phùng Hưng mất, người nối nghiệp là

A. con trai Phùng An.
B. tất cả các tướng cùng hợp sức nối nghiệp

C. không có ai nối nghiệp
D. em trai Phùng Hải
Câu 10: Vua Lâm Ấp sau khi hợp nhất các bộ lạc và mở rộng lãnh thổ đã đổi tên nước là

A. Chăm Lâm
B. Lâm Tượng
C. Chăm pa
D. Lâm pa.
Câu 11: Phật giáo ra đời ở đâu?

A. Việt Nam
B. Ấn Độ
C. Thái Lan
D. Trung Quốc
Câu 12: Lý Phật Tử lại không sang chầu nhà Tùy là do

A. Do Lý Phật Tử có lòng tự tôn dân tộc, không chấp nhận nước ta là một nước chư hầu của Trung Quốc.

B. Do Lý Phật Tử bị ốm.

C. Do Lý Phật Tử ngại đường xá xa xôi

D. Do nhà Tùy không có lời mời trang trọng.
Câu 13: Việc chính quyền đô hộ Hán nắm độc quyền sắt, và đặt chức quan kiểm soát việc khai thác và mua bán sắt nói lên điều gì?

A. Sự vơ vét tàn bạo

B. Chính sách thâm độc nhằm hạn chế phát triển sản xuất và quốc phòng ở giao châu

C. Tính độc quyền

D. Sự thâu tóm
Câu 14: Khởi nghĩa Lí Bí thắng lợi, thành lập nên nhà nước nào?

A. Nhà nước Vạn Xuân
B. Nhà nước Văn Lang.

C. Nhà nước Cham-Pa
D. Nhà nước Âu Lạc.
Câu 15: Thành tựu nghệ thuât đặc sắc nhất của cư dân Cham-pa là:

A. Các bức tượng phật
B. Kiến trúc nhà ở

C. Kiến trúc đền tháp, các bức phù điêu.
D. Công trình kiến trúc đền chùa
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch?
Câu 2. Em hãy cho biết, những thành tự văn hóa của thời cổ đại vẫn còn được sử dụng đến ngày nay.
Câu 3. Theo em, sự thất bại của Lí Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân hay không? Vì sao?
	BAN GIÁM HIỆU

Ngô Thị Bích Liên
	TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thu Hường
	NHÓM TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng


TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

   NĂM HỌC 2019-2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ MÔN SỬ 7

(Từ ngày 9/3-14/3/2020)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nhà Lý được thành lập năm bao nhiêu?

   A. 1008

   B. 1009

   C. 1010

   D. 1011

Câu 2: Vì sao nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?

   A. Thăng Long gần Đình Bảng, quê cha đất tổ của họ Lý.

   B. Địa thế Thăng Long đẹp hơn Hoa Lư.

   C. Đóng đô ở Hoa Lư, các triều đại không kéo dài được.

   D. Thăng Long ở vị trí trung tâm, có điều kiện thuận tiện để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của một quốc gia độc lập.

Câu 3: Kinh thành Thăng Long được bao vây bởi một vòng thành ngoài cùng được gọi là:

   A. Cấm thành

   B. La thành

   C. Hoàng thành

   D. Vi thành

Câu 4: Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?

   A. Năm 1010.

   B. Năm 1045.

   C. Năm 1054.

   D. Năm 1075.

Câu 5: Bộ luật thành văn đầu tiên củ nước ta là:

   A. Hình thư

   B. Gia Long

   C. Hồng Đức

Câu 6: Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

   A. Đạo Phật được đề cao, nên cấm sát sinh.

   B. Trâu, bò là động vật quý hiếm.

   C. Trâu, bò là động vật linh thiêng.

   D. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Câu 7: Nhà Lý có chính sách gì đối với miền biên viễn?

   A. Ban cấp ruộng đất cho các tù trường dân tộc miền núi.

   B. Gả các công chúa và phong tước cho các từ trưởng miền núi.

   C. Cho các từ trưởng miền núi tự quản lý vùng đất của mình.

   D. Không can thiệp vào tình hình vùng biên giới.

Câu 8: Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc gì trong khi duy trì mối bang giao với các nước láng giềng?

   A. Hòa hảo thân thiện.

   B. Đoàn kết tránh xung đột

   C. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

   D. Mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa.

Câu 9: Tác dụng của chính sách “ngụ binh ư nông”?

   A. Tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp.

   B. Tạo điều kiện có thêm lực lượng vũ trang khi có chiến tranh.

   C. Giảm bớt ngân qũy chi cho quốc phòng.

   D. Thời bình thì tăng thêm người sản xuất, khi có chiến tranh tất cả đều sung vào lính, nên lực lượng vẫn đông.

Câu 10 : Cấm quân là:

   A. quân phòng vệ biên giới.

   B. quân phòng vệ các lộ.

   C. quân phòng vệ các phủ.

   D. quân bảo vệ Vua và Kinh thành.

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện  tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1416-1428? vẽ sơ đồ thể hiện tổ chức xã hội thời Lê Sơ? Nếu nhận xét? 

Câu 2: Dựa vào sự hiểu biết của mình, em hãy nêu vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của  Nguyễn Trãi ? Công lao của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 3. Dựa vào nội dung đã học. Em hãy nêu tên, cuộc đời, sự  nghiệp của một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Hậu Lê?
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

( Các con làm trên phần mềm trực tuyến http://study.hanoi.edu.vn)

PHẦN II. CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1: Trình bày nội dung, ý nghĩa cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868. Vì sao khẳng định cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
Câu 2: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất tình hình các nước châu Âu như thế nào? Chứng minh tại sao nền kinh tế của các nước châu Âu  lại nhanh chóng được phục hồi như vậy?
Câu 3:  Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Vì sao nói đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới?
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PHẦN II. CÂU HỎI TỰ LUẬN

Bài 1:  Hoàn thành bảng thống kê về tình hình chung của các nước Châu Á theo yêu cầu của bảng sau:
	Giai đoạn
	Đặc điểm chung

	Trước chiến tranh thế giới thứ hai

	

	Sau chiến tranh thế giới thứ hai

	

	Hiện nay

	


Bài 2: Hãy điền thời gian thích hợp với các nội dung về các giai đoạn phát triển của phong trào cách mạng ở các nước châu Phi.
	Thời gian
	Nội dung

	
	Các nước Châu Phi vùng dậy đấu tranh giải phóng dân tộc


	
	Các nước Châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước và thu nhiểu thắng lợi.


	
	Tình hình Châu Phi ngày càng khó khăn


	
	Các nước Châu Phi đang tìm giải pháp để khắc phục khó khăn



Bài 3: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?
Bài 4: Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936-1939?
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